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1 BKNC1309 Huỳnh Ngọc Tiểu My 18/7/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84901199029 13:30 PM1-P.106 Nhà A5

2 BKNC1310 Nguyễn Thị Diễm My 15/6/2003 Long An 84968056717 13:30 PM1-P.106 Nhà A5

3 BKNC1311 Phạm Thị Kiều My 29/5/2002 Long An 84364950451 13:30 PM1-P.106 Nhà A5

4 BKNC1312 Trần Thị Trà My 27/7/2003 An Giang 84349028871 13:30 PM1-P.106 Nhà A5

5 BKNC1313 Phạm Thị Mỹ 04/12/2003 Đắk Lắk 84964937167 13:30 PM1-P.106 Nhà A5

6 BKNC1314 Nguyễn Thị Ngọc Ngà 04/4/2002 An Giang 84343048628 13:30 PM1-P.106 Nhà A5

7 BKNC1315 Nguyễn Thị Kim Ngân 19/10/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84961385721 13:30 PM1-P.106 Nhà A5

8 BKNC1316 Phạm Ngọc Thanh Ngân 17/5/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84948119251 13:30 PM1-P.106 Nhà A5

9 BKNC1317 Phạm Thị Ngân 26/4/2001 Thanh Hóa 84373023578 13:30 PM1-P.106 Nhà A5

10 BKNC1318 Trần Quỳnh Ngân 04/10/2001 Phú Yên 84702133975 13:30 PM1-P.106 Nhà A5

11 BKNC1319 Huỳnh Thị Thu Nghề 14/6/2003 Bình Định 84396241915 13:30 PM1-P.106 Nhà A5

12 BKNC1320 Trần Nguyễn Uyên Nghi 02/4/2001 Gia Lai 84377605506 13:30 PM1-P.106 Nhà A5

13 BKNC1321 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 21/02/2002 Tiền Giang 84963830597 13:30 PM1-P.106 Nhà A5

14 BKNC1322 Nguyễn Thị Bích Ngọc 06/9/2003 Thanh Hóa 84963278453 13:30 PM1-P.106 Nhà A5

15 BKNC1323 Trần Nguyễn Hoàng Ngọc 29/9/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84962986352 13:30 PM1-P.106 Nhà A5

16 BKNC1324 Đinh Xuân Nguyên 20/9/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84898638277 13:30 PM1-P.106 Nhà A5

17 BKNC1325 Vòng Mỹ Nguyên 11/11/2003 Đồng Nai 84942427207 13:30 PM1-P.106 Nhà A5

18 BKNC1326 Lê Thanh Nhàn 18/01/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84931421853 13:30 PM1-P.106 Nhà A5

19 BKNC1327 Huỳnh Thị Uyển Nhi 12/6/2001 Đắk Lắk 84395492159 13:30 PM1-P.106 Nhà A5

20 BKNC1328 Lưu Phạm Yến Nhi 16/12/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84931893217 13:30 PM1-P.106 Nhà A5

21 BKNC1329 Ngô Thị Ngọc Nhi 24/8/2001 Tây Ninh 84978673657 13:30 PM1-P.106 Nhà A5

22 BKNC1330 Nguyễn Lê Ngọc Nhi 13/5/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84703990142 13:30 PM1-P.106 Nhà A5

23 BKNC1331 Phạm Thị Yến Nhi 28/4/2002 Tiền Giang 84392797765 13:30 PM1-P.106 Nhà A5

24 BKNC1332 Trần Thị Yến Nhi 18/11/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84773159349 13:30 PM1-P.106 Nhà A5

25 BKNC1333 Võ Ngọc Nhi 25/8/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu 84364067272 13:30 PM1-P.106 Nhà A5

26 BKNC1334 Mai Phạm Quỳnh Như 25/3/2003 Nghệ An 84374381780 13:30 PM1-P.106 Nhà A5

27 BKNC1335 Phan Thị Huỳnh Như 24/02/2003 An Giang 84327652658 13:30 PM1-P.106 Nhà A5

28 BKNC1336 Võ Huỳnh Như 31/8/2002 Bình Định 84368916460 13:30 PM1-P.106 Nhà A5

29 BKNC1337 Bùi Ngọc Thùy Nhung 22/5/2003 Đồng Nai 84345460911 13:30 PM1-P.106 Nhà A5

30 BKNC1338 Hoàng Thị Nhung 20/9/2003 Bình Phước 84966672143 13:30 PM1-P.106 Nhà A5

31 BKNC1339 Nguyễn Phương Nhung 09/3/2003 Cần Thơ 84585876879 13:30 PM1-P.106 Nhà A5

32 BKNC1340 Phan Thị Ni Ni 20/7/2002 Bình Định 84388067100 13:30 PM1-P.106 Nhà A5

33 BKNC1341 Vũ Thị Ngọc Nữ 25/4/2001 Lâm Đồng 84856979279 13:30 PM2-P.106 Nhà A5

34 BKNC1342 Nguyễn Ngọc Oanh 31/3/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84707150769 13:30 PM2-P.106 Nhà A5
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35 BKNC1343 Phạm Thị Ngọc Phú 02/9/2001 Bình Phước 84353558043 13:30 PM2-P.106 Nhà A5

36 BKNC1344 Đào Thị Thu Phương 25/9/2001 Đồng Nai 84847795088 13:30 PM2-P.106 Nhà A5

37 BKNC1345 Nguyễn Thị Tố Quyên 04/10/2001 Bến Tre 84355722446 13:30 PM2-P.106 Nhà A5

38 BKNC1346 Nguyễn Thị Vân Quỳnh 23/6/2000 Quảng Ngãi 84774529451 13:30 PM2-P.106 Nhà A5

39 BKNC1347 Trần Thị Như Quỳnh 02/01/2001 Nam Định 84938081127 13:30 PM2-P.106 Nhà A5

40 BKNC1348 Nguyễn Thị Ngọc Sạch 16/7/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 84988419687 13:30 PM2-P.106 Nhà A5

41 BKNC1349 Lê Hồ Thị Ngọc Sáng 17/3/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84798527254 13:30 PM2-P.106 Nhà A5

42 BKNC1350 Vũ Anh Tài 06/6/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 84395498705 13:30 PM2-P.106 Nhà A5

43 BKNC1351 Đặng Tố Tâm 03/10/2003 Quảng Ngãi 84889751526 13:30 PM2-P.106 Nhà A5

44 BKNC1352 Huỳnh Thị Thu Thảo 17/02/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84983890635 13:30 PM2-P.106 Nhà A5

45 BKNC1353 Vương Đỗ Thanh Thảo 09/10/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84865387069 13:30 PM2-P.106 Nhà A5

46 BKNC1354 Võ Gia Thịnh 09/7/2002 Bến Tre 84396679623 13:30 PM2-P.106 Nhà A5

47 BKNC1355 Nguyễn Thị Thơ 05/11/2001 Nam Định 84764621217 13:30 PM2-P.106 Nhà A5

48 BKNC1356 Lâm Thụy Anh Thư 16/01/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84938165954 13:30 PM2-P.106 Nhà A5

49 BKNC1357 Nguyễn Thị Minh Thư 12/7/2000 Đồng Nai 84909411484 13:30 PM2-P.106 Nhà A5

50 BKNC1358 Lê Nguyễn Gia Thương 19/6/2001 Quảng Ngãi 84767167985 13:30 PM2-P.106 Nhà A5

51 BKNC1359 Trần Thị Thanh Thùy 24/10/2001 Bình Phước 84964552764 13:30 PM2-P.106 Nhà A5

52 BKNC1360 Lê Thanh Thủy 30/5/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84338331238 13:30 PM2-P.106 Nhà A5

53 BKNC1361 Lê Nguyễn Yến Tiên 13/11/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84904817305 13:30 PM2-P.106 Nhà A5

54 BKNC1362 Lê Trần Cẩm Tiên 03/7/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84939811569 13:30 PM2-P.106 Nhà A5

55 BKNC1363 Nguyễn Thị Tiên 24/9/2002 Quảng Ngãi 84329614965 13:30 PM2-P.106 Nhà A5

56 BKNC1364 Bùi Thị Thùy Trâm 26/10/2003 Quảng Ngãi 84976329654 13:30 PM2-P.106 Nhà A5

57 BKNC1365 Nguyễn Thị Ngọc Trầm 23/01/2001 Tây Ninh 84328382511 13:30 PM2-P.106 Nhà A5

58 BKNC1366 Lê Bảo Trân 06/7/2001 An Giang 84705603279 13:30 PM2-P.106 Nhà A5

59 BKNC1367 Nguyễn Thị Quế Trân 31/10/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84395909610 13:30 PM2-P.106 Nhà A5

60 BKNC1368 Huỳnh Thị Minh Trang 05/11/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84707063761 13:30 PM2-P.106 Nhà A5

61 BKNC1369 Nguyễn Thị Thu Trang 21/12/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84902354140 13:30 PM2-P.106 Nhà A5

62 BKNC1370 Nguyễn Trần PhươngTrang 04/9/2003 Lâm Đồng 84327964173 13:30 PM2-P.106 Nhà A5

63 BKNC1371 Tô Thị Yến Trang 29/3/2002 Đắk Lắk 84352427143 13:30 PM2-P.106 Nhà A5

64 BKNC1372 Trần Thị Quỳnh Trang 19/10/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84384445607 13:30 PM2-P.106 Nhà A5

65 BKNC1373 Trần Thị Thùy Trang 23/12/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84934009951 13:30 PM2-P.106 Nhà A5

66 BKNC1374 Mai Thị Tuyết Trinh 19/5/2002 Bình Định 84362062811 13:30 PM2-P.106 Nhà A5
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